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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

	                               Kính gửi:
	- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;

- Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Lãnh đạo Bộ Công an;

- Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (BHVBQPPL) 2015 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng (dự thảo Thông tư liên tịch).
Cục Bồi thường nhà nước xin kính trình Lãnh đạo liên ngành dự thảo Thông tư liên tịch.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Để triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) 2009, từ năm 2010 đến nay, các cơ quan có thẩm quyền ban hành và liên tịch ban hành 01 Nghị định (Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TNBTCNN) và 18 Thông tư, Thông tư liên tịch (trong đó có 04 Thông tư, Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung) hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong cả 03 lĩnh vực quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án.

Đến nay, Nghị định số 16/2010/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN (Nghị định số 68/2018/NĐ-CP). 

Trong số 18 Thông tư, Thông tư liên tịch thì 04 văn bản đã hết hiệu lực trước thời điểm Luật TNBTCNN 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, còn 14 văn bản quy phạm pháp luật vẫn còn hiệu lực pháp luật trước thời điểm này, cụ thể bao gồm: (1) các văn bản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành (02 văn bản); (2) các văn bản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, liên tịch với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành (05 văn bản); (3) các văn bản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, liên tịch với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành (02 văn bản); (4) các văn bản do Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp, liên tịch ban hành (05 văn bản).
Căn cứ quy định tại Điều 12 Luật BHVBQPPL 2015, ngày 30/7/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, theo đó, bãi bỏ 07 Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, chủ trì, liên tịch với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước.
Đối với các Thông tư, Thông tư liên tịch còn lại, đến thời điểm Luật TNBTCNN 2017 có hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2018) sẽ hết hiệu lực, không còn được áp dụng trên thực tế nhưng chưa có căn cứ pháp lý để xác định hết hiệu lực theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 154 Luật BHVBQPPL 2015. Về nguyên tắc, hiệu lực của các văn bản này vẫn được xác định ở trạng thái “còn hiệu lực”. Do đó, cần thiết phải ban hành văn bản bãi bỏ để các văn bản này hết hiệu lực pháp luật theo quy định tại khoản 3 Điều 154 của Luật BHVBQPPL 2015. 

Căn cứ quy định tại các Điều 12 và 25 của Luật BHVBQPPL 2015, thì đối với các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bồi thường nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, liên tịch với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành cần phải được bãi bỏ trong dự thảo Thông tư liên tịch là Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.
Qua nghiên cứu, rà soát Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng cho thấy, một số nội dung tại văn bản này đã được quy định trong Luật TNBTCNN 2017, Nghị định số 68/2018/NĐ-CP và một số nội dung còn lại đã không còn phù hợp với Luật TNBTCNN 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP. 
Với các lý do như trên, việc xây dựng, trình Lãnh đạo liên ngành ban hành Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng là rất cần thiết.  

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Để xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch, Cục Bồi thường nhà nước đã thực hiện các hoạt động theo đúng quy định của Luật BHVBQPPL năm 2015, cụ thể gồm những hoạt động chính như sau:

1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Thông tư liên tịch. 
2. Tổ chức các cuộc họp Tổ soạn thảo dự thảo Thông tư liên tịch. 

3. Phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để thống nhất việc rà soát, phân loại các Thông tư, Thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước và thống nhất về phạm vi, thẩm quyền bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật trong dự thảo Thông tư liên tịch. 

4. Đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư liên tịch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến theo quy định.

5. Ngày   /    /2018, Bộ Tư pháp đã có Công văn số     /BTP-BTNN gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan xin ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư liên tịch.
6. Ngày…/…/2018, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã tổ chức cuộc họp tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư liên tịch với sự tham gia của đại diện một số cơ quan, đơn vị và đã có Báo cáo thẩm định số ....... ngày …/…/2018.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Dự thảo Thông tư liên tịch gồm 02 điều, cụ thể là: 
- Điều 1 quy định việc bãi bỏ toàn bộ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.
- Điều 2 quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư liên tịch này.

Nội dung dự thảo Thông tư liên tịch không đề xuất chính sách mới mà chỉ bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng đến ngày 01/7/2018 không còn được được áp dụng trên thực tế. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư liên tịch bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng, Cục Bồi thường nhà nước xin báo cáo lãnh đạo liên ngành xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ PC&QLKH Toà án nhân dân tối cao, V14 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, V19 Bộ Công an, Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (để phối hợp);

- Lưu: VT, NV2.
	CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Bốn


DỰ THẢO
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